
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Bình Định, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Điều tra đánh giá nguồn lợi  

thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng lộng của tỉnh để phục vụ công tác bảo 

vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá theo Luật Thủy sản 2017 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;  

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;  

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản;  

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT về Sửa đổi bổ sung một số 

thông tư trong lĩnh vực thuỷ sản;  

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu 

Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định;  

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi 

trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 

2030;  

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-

CTr/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

Theo Văn bản số 140/UBND-KT ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về việc chủ 

trương thực hiện dự án Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của 

loài thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;  
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Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

50/TTr-SNN ngày 20/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản 

tại vùng biển ven bờ, vùng lộng của tỉnh để phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và 

quản lý nghề cá theo Luật Thủy sản 2017 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: Dự án Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản tại vùng biển 

ven bờ, vùng lộng của tỉnh để phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề 

cá theo Luật Thủy sản 2017. 

2. Mục tiêu chung   

 Đánh giá được hiện trạng đa dạng sinh học, nguồn lợi thuỷ sản và hoạt động 

nghề cá ở vùng biển ven bờ và vùng lộng của tỉnh; đề xuất giải pháp bảo vệ, tái 

tạo nguồn lợi, cấp hạn ngạch khai thác và quản lý nghề cá phù hợp góp phần phát 

triển bền vững ngành thuỷ sản của tỉnh. 

3. Mục tiêu cụ thể  

- Điều tra đánh giá được hiện trạng và nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven 

bờ của tỉnh, gồm hiện trạng thành phần loài, các loài hải sản kinh tế chủ đạo, các 

loài nguy cấp quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; thành phần sản lượng, năng suất 

khai thác và trữ lượng nguồn lợi ở vùng biển ven bờ và vùng lộng; 

- Xác định được mật độ, phân bố không gian của các loài hải sản, các bãi 

đẻ, bãi giống, khu vực ương nuôi tự nhiên của các loài hải sản, từ đó khoanh vùng 

lập phương án bảo vệ; 

- Đánh giá được hiện trạng hoạt động khai thác hải sản; công tác quản lý 

nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ của tỉnh; 

- Đề xuất được phương án phân bổ hạn ngạch khai thác phù hợp với đặc 

điểm nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng của tỉnh; 

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu và tập bản đồ/sơ đồ phân bố các loài thủy 

sản có giá trị kinh tế, các loài thủy sản đặc hữu, các loài có giá trị kinh tế cao, làm 

cơ sở khoa học cho công tác quản lý xây dựng chỉ dẫn địa lý nhằm bảo vệ và khai 

thác bền vững nguồn lợi. 

4. Phạm vi thực hiện: Toàn bộ vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bình 

Định. 

5. Nhiệm vụ 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản ở vùng 

biển Bình Định; 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn giống, bãi đẻ, bãi giống các loài hải 

sản ở vùng biển; 
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- Điều tra hiện trạng hoạt động khai thác hải sản, đánh giá mức độ xâm hại 

nguồn lợi của hoạt động khai thác và rủi ro sinh thái của hoạt động khai thác đến 

nguồn lợi và cấu trúc sinh thái của nguồn lợi hải sản; 

- Điều tra đặc điểm môi trường sống cơ bản của các loài thủy hải sản; 

- Đề xuất các giải pháp cho công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá của 

tỉnh; 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu, Poster, atlas, tập sơ đồ phân bố của các loài thuỷ 

hải sản có giá trị kinh tế, các loài thường gặp, các loài nguy cấp, quý hiếm cần bảo 

vệ. 

6. Nội dung 

a) Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, nguồn lợi, nguồn giống 

hải sản và các yếu tố môi trường cơ bản ở vùng biển Bình Định. 

- Tổng hợp hiện trạng dữ liệu hiện có về đa dạng sinh học, nguồn lợi và 

nguồn giống, các bãi đẻ, bãi giống hải sản ở vùng biển Bình Định. 

- Điều tra, thu thập dữ liệu bổ sung về đa dạng sinh học, nguồn lợi, nguồn 

giống hải sản và các yếu tố môi trường cơ bản ở vùng biển Bình Định: Thực hiện 

02 chuyến điều tra nguồn lợi hải sản bằng tàu lưới kéo đại diện cho 02 mùa gió 

(Đông Bắc, Tây Nam). Mỗi chuyến điều tra sẽ thực hiện trong khoảng 8 ngày, gồm 

24 trạm thu mẫu bằng lưới kéo đáy và 24 trạm thu mẫu nguồn giống (thực hiện kết 

hợp). 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn giống và các bãi đẻ, bãi giống hải sản 

ở vùng biển tỉnh Bình Định: Thực hiện 04 chuyến điều tra nguồn giống hải sản, 

trong đó có 02 chuyến kết hợp với chuyến điều tra hoạt động khai thác hải sản và 

02 chuyến điều tra nguồn giống hải sản bổ sung, bao gồm 01 chuyến ở mùa sinh 

sản chính và 01 chuyến ở mùa sinh sản phụ của các loài hải sản. Mỗi chuyến điều 

tra được thực hiện trong khoảng 6 ngày, gồm 24 điểm thu mẫu trong phạm vi 

vùng biển ven bờ và cửa sông. 

b) Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác hải sản và sinh học nghề cá ở Bình 

Định 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác hải sản ở vùng biển Bình Định: Thực 

hiện 02 chuyến điều tra hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng 

lộng của tỉnh đại diện cho 2 mùa gió trong năm, gồm nghề lưới rê, nghề lưới vây, 

nghề câu, nghề lưới kéo theo các đội tàu 6-12 m là các đội tàu được phép khai 

thác ở vùng biển ven bờ và đội tàu 12-15 m được khai thác ở vùng lộng (theo 

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT). 

 - Điều tra thu mẫu sinh học nghề cá tại cảng cá, bến cá ở vùng biển tỉnh 

Bình Định: Thực hiện 12 chuyến điều tra thu mẫu sinh học nghề cá tại các điểm 

lên cá (bến cá, cảng cá) của tỉnh, mỗi chuyến điều tra thực hiện trong khoảng 8 

ngày, bao gồm 8 loài hải sản có giá trị kinh tế ở vùng biển tỉnh Bình Định. 
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c) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi hải 

sản. 

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng, biến động nguồn lợi hải sản và xác định khả 

năng khai thác bền vững tối đa, khả năng khai thác cho phép ở vùng biển tỉnh Bình 

Định; 

- Đánh giá hiện trạng nguồn giống, xác định vị trí các bãi đẻ, bãi giống hải 

sản ở vùng biển Bình Định, nhằm cung cấp dẫn liệu khoa học cho việc khoanh 

vùng bảo vệ nguồn lợi; 

- Xác định mùa sinh sản của các loài hải sản ở vùng biển Bình Định, xác định 

thời điểm hạn chế khai thác để bảo vệ nguồn giống hải sản trên vùng biển của tỉnh; 

- Đánh giá biến động sản lượng, cường lực khai thác, mức độ xâm hại 

nguồn lợi và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, nhằm bảo vệ nguồn lợi và phát 

triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm; 

- Xây dựng và biên soạn tài liệu kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ nguồn 

lợi và quản lý nghề cá biển (Poster nguồn lợi hải sản, Poster các loài hải sản kinh 

tế, Poster khu vực cấm và hạn chế khai thác). 

7. Sản phẩm đạt được 

- Báo cáo: (1) Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản vùng biển Bình Định; 

Đánh giá phân bố nguồn giống, xác định vùng sinh sản, vùng ương nuôi và vùng 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển Bình Định. (2) Đánh giá hiện trạng các yếu 

tố môi trường, hải dương học ở vùng biển Bình Định. (3) Đặc điểm nguồn lợi và 

nguồn giống hải sản ở vùng biển Bình Định (từ dữ liệu điều tra đã được thực hiện 

trong giai đoạn 2000-2020). (4) Hiện trạng khai thác hải sản vùng biển Bình Định. 

(5) Mức độ xâm hại của các nghề khai thác đến nguồn lợi hải sản vùng biển Bình 

Định. (6) Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi và quản lý hoạt động 

khai thác ở vùng biển Bình Định phù hợp với thực tiễn địa phương. 

- Các tập sơ đồ: (1) Tập sơ đồ phân bố cường lực khai thác ở vùng biển 

Bình Định (nghề lưới rê, nghề lưới vây, nghề câu, nghề lưới kéo). (2) Tập sơ đồ 

phân bố ngư trường khai thác (nghề lưới rê, nghề lưới vây, nghề câu, nghề lưới 

kéo). (3) Tập sơ đồ phân bố của 6 nhóm nguồn lợi (cá nổi, cá đáy, tôm, cua ghẹ, 

mực ống, mực nang) ở vùng bờ và vùng lộng. (4) Tập sơ đồ phân bố của 10 loài 

hải sản chiếm ưu thế trong sản lượng ở vùng bờ và vùng lộng. (5) Tập sơ đồ phân 

bố nguồn giống hải sản (trứng cá, cá con, ấu trùng tôm và ấu trùng mực) ở vùng 

biển điều tra.  

- Bộ dữ liệu điều tra gốc; 

- Báo cáo tổng kết dự án. 

8. Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

9. Đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định. 
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10. Thời gian thực hiện: Trong 16 tháng, từ tháng 02/2023 tháng 5/2024 

không kể thời gian chuẩn bị hồ sơ dự án.  

11. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 

- CVP, PVP NN; 

- Lưu: VT, K13 (15b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Tuấn Thanh 
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